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ĐẶT STENT KIM LOẠI ĐƯỜNG MẬT QUA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG ĐIỀU TRỊ HẸP TẮC ĐƯỜNG MẬT ÁC TÍNH
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị, tai biến và biến chứng của kỹ thuật đặt stent kim loại đường mật qua nội soi mật tụy ngược dòng điều trị hẹp tắc đường mật ác tính. Đối tượng và phương pháp: gồm 57 bệnh nhân được chẩn đoán tắc mật ác tính, điều trị nội trú tại BV TƯQĐ 108, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không đối chứng theo dõi dọc. Kết quả: Tuổi trung bình 53 (± 12), nam là 42 chiếm 73,7% và nữ là 15 chiếm 26,3%. Sau đặt stent một số triệu chứng giảm rõ rệt: đau hạ sườn phải giảm 100%, sốt giảm 77,3%, vàng da giảm 91,2% trong đó 28,1% hết vàng da, bilirubin giảm 100% trong đó 31,6% trở về bình thường, GOT và GPT giảm 70,6% và 80,8%. Biến chứng chủ yếu là viêm tụy cấp 22,8%, chảy máu và nhiễm khuẩn huyết cùng là 8,8%. Kết luận: Đặt stent kim loại điều trị tắc mật ác tính đường mật qua nội soi mật tụy ngược dòng là phương pháp hiệu quả, dài hạn và ít biến chứng.
SUMMARY

ENDOSCOPIC METAL STENT PLACEMENT FOR MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION

Aims: to Evaluate efficacy, complications of endoscopic metal stent placement for biliary obstruction. Patients and methods: 57 inpatiens with malignant biliary obstruction. In this uncontrolled clinical trial studies, following up along. Results: The average age is 53 (± 12), male (73,7%), female (26,3%). Some of the symptoms markedly decreased after Stenting: The right upper quadrant abdomal pain decreased 100%, fever decreased 77,3%, jaundice  decreased 91,2%, bilirubin decreased 100% in that 31,6% of bilirubin were normal, GPT and GOT decreased 70,6% and 80,8% respectively. Main complication is the acute pancreatitis (22,8%). Conclusions: Endoscopic metal stent placement for biliary obstruction is the interventive methods with high efficiency, long time and few complications.
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